
Phụ lục I

SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HIỆN CÓ VÀ CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III NĂM 2024

(Kèm theo Đề án số    39  /ĐA-UBND ngày   04    tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

STT Tên cơ quan, đơn vị Tổng
số

Số lượng, tỷ lệ cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện có

Tổng
số

Số lượng, tỷ lệ cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại đề án vị trí việc
làm đã được phê duyệt Nhu cầu

đăng ký dự
xét thăng

hạng

Hồ sơ đủ
điều kiện,
tiêu chuẩn

dự xét

Số chỉ
tiêu xét
thăng
hạngHạng I và tương đương Hạng II và tương đương Hạng III và tương

đương Hạng IV và tương đương Hạng I và tương đương Hạng II và tương đương Hạng III và tương đương
trở xuống

Số lượng Tỷ lệ% Số lượng Tỷ lệ% Số lượng Tỷ lệ% Số lượng Tỷ lệ% Số lượng Tỷ lệ% Số lượng Tỷ lệ% Số lượng Tỷ lệ%

1 MN Bình Phúc 29 0,0 1 3,4 27 93,1 1 3,4 29 3 10,3 15 51,7 11 37,9

2 MN 2 An Sơn 15 0,0 1 6,7 13 86,7 1 6,7 15 2 13,3 8 53,3 5 33,3

3 MN 1 An Sơn 23 0,0 0,0 22 95,7 1 4,3 23 2 8,7 12 52,2 9 39,1

4 MN Đồng Giáp 14 0,0 2 14,3 11 78,6 1 7,1 14 1 7,1 7 50,0 6 42,9

5 MN Hòa Bình 12 0,0 1 8,3 10 83,3 1 8,3 12 1 8,3 6 50,0 5 41,7

6 MN Hữu Lễ 16 0,0 2 12,5 11 68,8 3 18,8 16 2 12,5 8 50,0 6 37,5

7 MN Khánh Khê 16 0,0 1 6,3 14 87,5 1 6,3 16 2 12,5 8 50,0 6 37,5

8 MN Lương Năng 17 0,0 0,0 15 88,2 2 11,8 17 2 11,8 9 52,9 6 35,3

9 MN 2 Điềm He 17 0,0 2 11,8 14 82,4 1 5,9 17 2 11,8 9 52,9 6 35,3

10 MN Tân Đoàn 17 0,0 1 5,9 15 88,2 1 5,9 17 2 11,8 9 52,9 6 35,3

11 MN Thị Trấn 30 0,0 6 20,0 23 76,7 1 3,3 30 3 10,0 15 50,0 12 40,0

12 MN Tràng Các 14 0,0 1 7,1 12 85,7 1 7,1 14 1 7,1 7 50,0 6 42,9

13 MN Tràng Phái 22 0,0 0,0 20 90,9 2 9,1 22 2 9,1 11 50,0 9 40,9

14 MN Trấn Ninh 15 0,0 0,0 14 93,3 1 6,7 15 2 13,3 8 53,3 5 33,3

15 MN Tri Lễ 1 15 0,0 1 6,7 13 86,7 1 6,7 15 2 13,3 8 53,3 5 33,3

16 MN Tri Lễ 2 13 0,0 1 7,7 9 69,2 3 23,1 13 1 7,7 7 53,8 5 38,5

17 MN Tú Xuyên 19 0,0 2 10,5 16 84,2 1 5,3 19 2 10,5 10 52,6 7 36,8

18 MN 1 Điềm He 20 0,0 3 15,0 16 80,0 1 5,0 20 2 10,0 10 50,0 8 40,0
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19 MN Liên Hội 19 0,0 1 5,3 15 78,9 3 15,8 19 2 10,5 10 52,6 7 36,8

20 MN Yên Phúc 26 0,0 3 11,5 22 84,6 1 3,8 26 3 11,5 13 50,0 10 38,5

21 PTDTBTTH xã Đồng Giáp 21 0,0 3 14,3 18 85,7 0,0 21 2 9,5 11 52,4 8 38,1

22 PTDTBTTH xã Hữu Lễ 16 0,0 3 18,8 12 75,0 1 6,3 16 2 12,5 8 50,0 6 37,5

23 TH xã Lương Năng 16 0,0 2 12,5 11 68,8 3 18,8 16 2 12,5 8 50,0 6 37,5

25 TH1 Thị trấn Văn Quan 19 0,0 5 26,3 13 68,4 1 5,3 19 2 10,5 10 52,6 7 36,8

26 TH2 Thị trấn Văn Quan 18 0,0 4 22,2 12 66,7 2 11,1 19 2 10,5 9 47,4 7 36,8 1 1

27 PTDTBTTH1 xã Tri lễ 17 0,0 4 23,5 10 58,8 3 17,6 17 2 11,8 9 52,9 6 35,3

28 PTDTBTTH2 xã Tri lễ 17 0,0 5 29,4 9 52,9 3 17,6 17 2 11,8 9 52,9 6 35,3

29 TH xã Yên Phúc 30 0,0 4 13,3 23 76,7 3 10,0 31 3 9,7 15 48,4 12 38,7 1 1

30 THCS xã Đồng Giáp 14 0,0 8 57,1 2 14,3 4 28,6 14 1 7,1 7 50,0 6 42,9

31 THCS xã Lương Năng 13 0,0 2 15,4 9 69,2 2 15,4 13 1 7,7 7 53,8 5 38,5

32 THCS xã Yên Phúc 32 0,0 9 28,1 20 62,5 3 9,4 32 3 9,4 16 50,0 13 40,6

33 THCS Thị Trấn Văn Quan 27 0,0 9 33,3 14 51,9 4 14,8 27 3 11,1 14 51,9 10 37,0

34 PTDTBT THCS xã Hữu Lễ 12 0,0 2 16,7 7 58,3 3 25,0 12 1 8,3 6 50,0 5 41,7

35 PTDTBT THCS xã Tri Lễ 23 0,0 4 17,4 16 69,6 3 13,0 23 2 8,7 12 52,2 9 39,1

36 TH&THCS 1 An Sơn 21 0,0 4 19,0 14 66,7 3 14,3 21 2 9,5 11 52,4 8 38,1

37 TH&THCS 2 An Sơn 20 0,0 8 40,0 9 45,0 3 15,0 20 2 10,0 10 50,0 8 40,0

38 TH&THCS 3 An Sơn 26 0,0 6 23,1 15 57,7 5 19,2 26 3 11,5 13 50,0 10 38,5

39 TH&THCS Bình Phúc 35 0,0 12 34,3 20 57,1 3 8,6 36 4 11,1 18 50,0 13 36,1 1 1 1

40 TH&THCS xã Khánh Khê 26 0,0 8 30,8 15 57,7 3 11,5 26 3 11,5 13 50,0 10 38,5

41 TH&THCS xã Tân Đoàn 27 0,0 9 33,3 15 55,6 3 11,1 28 3 10,7 14 50,0 10 35,7 1 1 1

42 TH&THCS xã Tràng Phái 28 0,0 8 28,6 17 60,7 3 10,7 28 3 10,7 14 50,0 11 39,3

43 TH&THCS xã Tràng Các 27 0,0 5 18,5 20 74,1 2 7,4 27 3 11,1 14 51,9 10 37,0

44 TH&THCS xã Trấn Ninh 22 0,0 6 27,3 14 63,6 2 9,1 22 2 9,1 11 50,0 9 40,9

45 TH&THCS xã Tú Xuyên 29 0,0 7 24,1 18 62,1 4 13,8 29 3 10,3 15 51,7 11 37,9

46 TH&THCS Liên Hội 21 0,0 5 23,8 14 66,7 2 9,5 21 2 9,5 11 52,4 8 38,1

47 TH&THCS Điềm He 41 0,0 14 34,1 25 61,0 2 4,9 41 4 9,8 21 51,2 16 39,0

48 PTDTBT TH&THCS xã Hòa Bình 22 0,0 6 27,3 12 54,5 4 18,2 22 2 9,1 11 50,0 9 40,9

49 PTDTBT TH&THCS Liên Hội 30 0,0 8 26,7 16 53,3 6 20,0 32 3 9,4 15 46,9 12 37,5 2 2

50 PTDTBT TH&THCS Điềm He 21 0,0 4 19,0 14 66,7 3 14,3 21 2 9,5 11 52,4 8 38,1

51 Trung tâm GDNN-GDTX 18 0,0 0,0 15 83,3 3 16,7 19 2 10,5 9 47,4 7 36,8 1 1

52 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 7 0,0 0,0 5 71,4 2 28,6 7 0,0 1 14,3 6 85,7

53 Trung tâm VHTTTT 21 0,0 0,0 5 23,8 16 76,2 27 2 7,4 11 40,7 8 29,6 6 6

54 Trung tâm Phát triển quỹ đất 15 0,0 0,0 11 73,3 4 26,7 15 0,0 8 53,3 7 46,7

TỔNG 1101 0 0,0 203 18,4 762 69,2 136 12,4 93 9 9,7 48 51,6 36 38,7 0 0 0

STT Tên cơ quan, đơn vị Tổng
số

Số lượng, tỷ lệ cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện có

Tổng
số

Số lượng, tỷ lệ cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại đề án vị trí việc
làm đã được phê duyệt Nhu cầu

đăng ký dự
xét thăng

hạng

Hồ sơ đủ
điều kiện,
tiêu chuẩn

dự xét

Số chỉ
tiêu xét
thăng
hạng
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Phụ lục II

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG
 CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số    39      UBND-NV ngày  04   tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc
chức danh
công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp, mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức
danh nghề nghiệp Thời gian

giữ chức
danh nghề

nghiệp (kể cả
thời gian giữ
ngạch hoặc
hạng tương

tương)

Kết quả
đánh giá,
xếp loại

chất lượng
năm 2023

Các thành tích đạt
được Ghi chú

Nam Nữ Chức danh nghề
nghiệp hiện giữ Mã số Bậc Hệ số

lương

Thời điểm
tính để xét

NBL lần sau

Trình độ
chuyên môn

Chứng chi
bồi dưỡng
theo chức
danh nghề

nghiệp

Tin học
(nếu có)

Ngoại ngữ
(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Chuyên ngành thư viện

1 Lương Bích Thủy 13/11/1983 Nhân viênThư
viện Trường TH2 thị trấn VQ Hạng IV V.10.02.07 9 3,46 01/06/2022 Cử nhân Đã hoàn

thành B A 15 năm Hoàn thành
tốt

Bằng khen LĐLĐ
Tỉnh LS

2 Lộc Thị Hằng 03/02/1980 Nhân viênThư
viện Trường TH&THCS Bình Phúc Thư viện viên hạng

IV V10.02.07 9,00 3,46 01.09.2023 Đại học x x 17 năm HTTNV LĐTT

3 Triệu Thị Luyến 24/03/1984 Nhân viên Trường TH&THCS Tân Đoàn Thư viện viên hạng
IV V.10.02.07 8 3,26 01/04/2023 Đại học x x 15 năm Tốt

4 Hoàng Thị Vượng 20.07.1984 Nhân viên thư
viện

Trường PTDTBT TH&THCS Liên
Hội TV viên hạng IV V10.02.07 8,00 3,26 01.4.2023 Đại học x B 0 8 HTTNV GK của CT UBND

huyện

5 Lô Thị Thắm 03.01.1985 Nhân viên thư
viện

Trường PTDTBT TH&THCS Liên
Hội TV viên hạng IV V10.02.07 9,00 3,46 01.9.2023 Đại học x A 0 8 HTTNV

6 Lộc Thị Lợi 17/04/1986 Nhân viên thư
viện Trung tâm GDNN-GDTX

II Chuyên ngành Thông tin truyền thông

1 Hoàng Thị Khoa 05/9/1981 Phát thanh viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông huyện Văn Quan Phát thanh viên V.11.10.30 10,00 3,66 01 tháng  4

năm 2024 Đại học Bồi dưỡng
theo tiêu

chuẩn chức
danh nghề

nghiệp Biên
tập viên

Cơ bản Anh A2 Từ ngày 01
tháng 10

nắm 2006

Hoàn thành
tốt  nhiệm

vụ

Giấy khen của Chủ
tịch UBND huyện

Văn Quan đã có thành
tích xuất sắc trong
phong trào thi đua
thực hiện nhiệm vụ

năm 2023

2 Hà Đức Tôn 11/12/1985 Phát thanh viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông huyện Văn Quan Phát thanh viên V.11.10.30 9,00 3,46 01 tháng 07

năm 2022 Đại học Bồi dưỡng
theo tiêu

chuẩn chức
danh nghề

nghiệp phát
thanh viên

Trung
cấp Anh A Từ 01 tháng

1 năm 2010
đến nay.

Hoàn thành
tốt  nhiệm

vụ

Giấy khen của Chủ
tịch UBND huyện

Văn Quan đã có thành
tích xuất sắc trong
phong trào thi đua
thực hiện nhiệm vụ

năm 2022

III Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

1 Hoàng Thị Thu 23/12/1990 viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông

Hướng dẫn viên
văn hóa hạng IV V.10.07.24 7,00 3,06 01 tháng 8 năm

2022
Đại học Quản

lý văn hóa

Hướng dẫn
viên văn hóa

hạng III
B

Anh A2;
Tiếng
Tày

01 tháng 2
năm 2012
đến nay

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

Giấy khen của Chủ
tịch UBND huyện

Văn Quan đã có thành
tích xuất sắc trong
phong trào thi đua
thực hiện nhiệm vụ

năm 2023

2 Hoàng Kim Thúy 19/10/1979 viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông

Hướng dẫn viên
văn hóa hạng IV V.10.07.24 11,00 3,86 01 tháng 2 năm

2022
Đại học Quản

lý văn hóa

Hướng dẫn
viên văn hóa

hạng III
B Anh B năm 2006

đến nay

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

3 Nguyễn Thị Lan Anh 04/5/1990 viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông

Hướng dẫn viên
văn hóa hạng IV V.10.07.24 7,00 3,06 01 tháng 8 năm

2022
Đại học Quản

lý văn hóa

Hướng dẫn
viên văn hóa

hạng III
B

  Anh
B;Tiếng

Tày

01 tháng 2
năm 2012
đến nay

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ

Giấy khen của Chủ
tịch UBND huyện

Văn Quan đã có thành
tích xuất sắc trong
phong trào thi đua
thực hiện nhiệm vụ

năm 2023;

4 Lương Thị Hiền 05/15/1974 viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông

Hướng dẫn viên
văn hóa hạng IV V.10.07.24 12,00 4,06 01 tháng 6 năm

2025
Đại học Quản

lý văn hóa

Hướng dẫn
viên văn hóa

hạng III
B Anh B 1996 đến

nay

Hoàn thành
tốt nhiệm

vụ
(Danh sách có: 12 người)

Page 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-06-04T13:53:28+0700




